
 

BÁO GIẢNG KHỐI 3 - THÁNG 8+9 
ĐOÀN KẾT 

(17/8/2026- 25/9/2027) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - 
VĂN 

0 17/8 - 21/8 

Sinh hoạt nề nếp - Mục tiêu hòa hợp  
Hướng dẫn làm việc nhóm  
Trình bày được mục tiêu môn học 
Trình bày vở - Tư thế ngồi học đúng 
Hướng dẫn làm sơ đồ mindmap 
Hướng dẫn làm sơ đồ mindmap   

1 24/8 - 28/8 

Ôn tập văn lớp hai: Thao tác tưởng tượng 
Tưởng tượng - Con mắt bên trong 
Tập đọc: Ngày gặp lại (2 tiết) 
Nói và nghe: Mùa hè của em 
Chính tả: Em yêu mùa hè 
Tập đọc: Về thăm quê 

1A 31/8 - 04/9 

Chính tả: Ôn chữ hoa: A, Ă, Â  
Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật, hoạt động 
Viết: Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân 
Văn CB: Luyện tập tưởng tượng - Con mắt bên trong 

2 07/9 - 11/9 

Tập đọc: Cánh rừng trong nắng (2 tiết) 
Nói và nghe: Sự tích loài hoa của mùa hạ 
Chính tả: Nghe – viết: Cánh rừng trong nắng 
Tập đọc: Lần đầu ra biển 
                 Đọc mở rộng  
Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm 
Viết: Viết đoạn văn kể lại một hoạt động em đã cùng làm 
với người thân trong gia đình 
Văn CB: Tưởng tượng - Cái tai bên trong 

3 14/9 - 18/9 

Tập đọc: Nhật ký tập bơi (2 tiết) 
Nói và nghe: Một buổi tập luyện 
Chính tả: Nghe – viết: Mặt trời nhỏ 
Tập đọc: Tập nấu ăn 
Chính tả: Ôn chữ hoa B, C  
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về từ chỉ hoạt động 
Viết: Viết đoạn văn về cách làm một món ăn 
Văn CB: Luyện tập tưởng tượng - Cái tai bên trong 

 



 

4 21/9 - 25/9 

Tập đọc: Mùa hè lấp lánh  
                 Đọc mở rộng 
Nói và nghe: Kể chuyện Chó Đốm con và mặt trời 
Chính tả: Nghe – viết: Mùa hè lấp lánh 
Tập đọc: Tạm biệt mùa hè (2 tiết) 
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về mùa hè. Dấu hai 
chấm 
Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một người bạn 
Văn CB: Liên tưởng  

TOÁN 

0 17/8 - 21/8 Ổn định - Làm quen nề nếp - Nội quy lớp học 
(Ôn tập đầu năm) 

1 24/8 - 28/8 
Bài 1: Ôn tập các số đến 1 000 (2 Tiết) 
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 
(Tiết 1) 

1A 31/8 - 04/9 
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 
(Tiết 2) 
Bài 3. Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ (Tiết 1) 

2 07/9 - 11/9 

Bài 3. Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ (Tiết 2) 
Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2, 5; bảng chia 2,5  
(2 Tiết) 

Bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3 (2 Tiết) 

3 14/9 - 18/9 
Bài 6. Bảng nhân 4, bảng chia 4 (2 Tiết) 
Bài 7. Ôn tập hình học và đo lường (2 Tiết) 
Bài 8. Luyện tập chung (Tiết 1) 

4 21/9 - 25/9 
Bài 8. Luyện tập chung (2 Tiết) 
Bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6 (2 Tiết) 
Bìa 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 (Tiết 1) 

ĐẠO ĐỨC 
0 - 1 17/8 - 28/8 Làm quen, rèn nề nếp 

Giới thiệu môn học 
1A- 2 31/8 - 11/9 Bài 1: Chào cờ và hát Quốc ca 
3 - 4 14/9 - 25/9 Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam 

TỰ NHIÊN VÀ 
XÃ HỘI 

0 17/8 - 21/8 Giới thiệu môn học 
Làm quen với vật dụng thủ công 

1 - 1A 24/8 - 4/9 Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình 

2 07/9 - 11/9 Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình (Tiếp theo) 
Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà 

3 14/9 - 18/9 Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà (Tiếp theo) 
Vệ sinh xung quanh nhà 

4 21/9 - 25/9 Vệ sinh xung quanh nhà (Tiếp theo) 
Ôn tập chủ đề Gia đình 

 



 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

0 17/08 - 22/08 

- Back to school  
- Orientation:  
+ Greetings 
+ Classroom rules 
+ Personal information 
* Global Success 
- Unit 2. Our names - Lessons 2 & 3 (SB pages 18 - 21) 

1 24/08 - 28/08 

* Beehive 
- Unit Starters. A new year. (SB page 5) 
- Unit Starters. A new year. (WB page 3) 
- Unit Starters. A new year. (SB page 4; WB page 2) 
- Unit 1. Our friends - Lesson 1 (SB pages 6-7; WB page 4) 
- Unit 1. Our friends - Lesson 2 (SB pages 8-9; WB page 6) 

1A 31/08 - 04/09 

* Beehive 
- Unit 1. Our friends - Lesson 3 (SB pages 10-11) 
* Cambridge YLE 
- Movers 1 - Test 1 - Listening Parts 1, 2 (SB pages 4 - 5) 

2 07/09 - 11/09 

- ONLINE PRACTICE 
* Beehive 
- Unit 1. Our friends - Review Lessons 1 & 2 (WB pages 5, 
7) 
- Unit 1. Our friends - Review Lesson 3 (WB pages 8, 9) 
- Unit 1. Our friends - Lesson 5 (SB pages 14 - 15) 
- Unit 1. Our friends - Practice lesson 5 (WB pages 12 - 13) 

3 14/09 - 18/09 

* Beehive 
- Unit 1. Our friends - Lesson 4 (SB pages 12 - 13) 
- Unit 1. Our friends - Practice lesson 4 (WB page 10 - 11) 
- Unit 1. Our friends - Project (WB page 16) 
- Unit 1. Our friends - Review Unit 1(WB page 17; WB 
pages 14 - 15) 
* Cambridge YLE 
- Movers 1 - Test 1 - Listening Parts 3, 4 (SB pages 6 - 10) 

4 21/09 - 25/09 

* Beehive 
- Unit 2. In the city - Lesson 1 (SB pages 18 - 19; WB page 
16) 
- Unit 2. In the city - Lesson 2 (SB pages 20 - 21; WB page 
18) 
- Unit 2. In the city - Review lessons 1&2 (WB pages 17, 
19) 
* Maths & Science 
- Unit 4. Time - Lesson 1. Telling the time 

GIÁO DỤC 
CẢM XÚC XÃ 

HỘI 
(HARMONY) 

0 17/8 - 21/8 Xây dựng cộng đồng 

1 24/08 - 29/8 Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 

1A 31/08 - 04/09 Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 

2 07/09 - 11/09 Bạn cảm thấy thế nào? 

 



 

3 14/09 - 18/09 Thay đổi suy nghĩ 
4 21/09 - 25/09 Những mối tương quan của suy nghĩ 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

0 17/8 - 21/8 Giới thiệu môn học - Tin học và Công nghệ 
Sinh hoạt đầu năm 

1 24/8 - 28/8 Thông tin và Xử lý thông tin 
Máy tính và em 1A 31/8 - 04/9 

2 07/09 - 12/09 Tự nhiên và công nghệ 

3 14/09 - 19/09 Sắp xếp để dễ tìm 
Sơ đồ hình cây, tổ chức thông tin trong máy tính 

4 21/09 - 26/09 Sử dụng đèn học 
Sử dụng quạt điện 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

0 17/8 - 21/8 

Kiểm tra thể lực đầu vào 
- Gập bụng 
- Chạy con thoi 
- Chạy 30m 

1 24/8 - 28/8 

Bài: Nội quy lớp học 
- Nội quy, nguyên tắc môn học 
- Ôn tập: tập hợp hàng dọc, ngang, điểm số 
- Bài tập bật từ dưới lên lốp xe 

1A 31/8 - 04/9 

Bài: Nội quy lớp học 
- Nội quy, nguyên tắc môn học 
- Ôn tập: tập hợp hàng dọc, ngang, điểm số 
- Bài tập bật từ dưới lên lốp xe 

2 07/9 - 11/9 

Bài: Điểm số theo chu kì 
- Ôn: dàn hàng, dồn hàng ngang 
- Điểm số theo chu kì 1,2 và chu kì 1,2,3 
- Bài tập bật đổi chân lốp xe 

3 14/9 - 18/9 

Bài: Biến đổi đội hình 
- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2 hàng dọc và ngược 
lại 
- Bài tập bật nhảy theo vòng tròn 

4 21/9 - 25/9 

Bài: Biến đổi đội hình 
- Biến đổi đội hình 1 hàng dọc thành 3 hàng dọc và ngược 
lại 
- Bài tập chạy luồn cọc tiếp sức 

 



 

BƠI-LẶN 

0 17/08 - 21/08 
Đội hình đội ngũ 
Làm quen môi trường nước 

1 24/08 - 28/08 
Test chất lượng đầu vào của học sinh 
An toàn môi trường nước 

1A 31/08- 04/09 Kỹ thuật chân ếch 

2 07/09 - 11/09 Kỹ thuật chân ếch 

3 14/09 - 18/09 Kỹ thuật chân ếch 

4 21/9 - 25/9 Kỹ thuật chân ếch  

SINH TỒN 

0 17/08 - 21/08 Làm quen & Khởi động môn Sinh tồn 

1 24/08 - 28/08 Chân dung em 

1A 31/08- 04/09 Sở thích của em 

2 07/09 - 11/09 Nhà vệ sinh văn minh 

3 14/09 - 18/09 Giáo dục giới tính – Tuổi dậy thì 

4 21/09 - 25/09 Ăn uống lành mạnh  

VÕ THUẬT 

0 17/8 - 21/8 

Kiểm tra thể lực đầu vào 
- Gập bụng 
- Chạy con thoi 
- Chạy 30m 

1 24/8 - 28/8 
Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền 
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 

1A 31/8 - 04/9 
Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền 
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 

2 07/9 - 11/9 
Bài quyền số 3 (27 động tác) - Đoạn 1 
- Học động tác từ 1- 5 
- Bài tập vận động 

3 14/9 - 18/9 
Bài quyền số 3 (27 động tác) - Đoạn 2 
- Học động tác từ 6 - 9 
- Bài tập vận động 

4 21/9 - 25/9 
Ôn tập bài quyền số 3 (27 động tác) - đoạn 1,2 
Bài tập vận động 

 



 

ÂM NHẠC 

0 17/08- 22/08 
- Nội quy phòng âm nhạc 
- Tài liệu học sinh cần chuẩn bị cho tiết âm nhạc 
- Kết nối, giới thiệu tên làm quen giữa GV và học sinh 

1 24/08 - 29/08 
* CHỦ ĐỀ 1: LỄ HỘI ÂM THANH 
- Ôn tập bài hát: "Quốc ca" 
- Học hát bài: "Múa lân" 

1A 31/08- 05/09 
- Ôn tập bài hát: "Múa lân" 
- Thường thức âm nhạc: dàn trống dân tộc 

2 07/09- 12/09 
- Lý thuyết âm nhạc: Ôn tập Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, học nốt 
Si, Đố, Rế 
- Vận dụng - sáng tạo 

3 14/09 - 19/09 
* CHỦ ĐỀ 2: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM 
- Học bài hát: "Quốc ca" 

4 21/09 - 26/09 
- Ôn tập bài hát: "Quốc Ca" 
- Bài đọc nhạc số 1 "Mary Had A Little Lamb" tone G dur 

MỸ THUẬT 

0 17/08- 22/08 Nội quy và làm quen và giới thiệu bộ môn mỹ thuật 

1 - 1A 24/8 - 4/9/2026 Em yêu mỹ thuật 

2 7- 12/9/2026 Hoa văn trên trang phục của một số đồng bào dân tộc 

3 14 - 19/9/2026 Sử dụng hoa văn trang trí đồ vật em yêu thích ( T1,2) 

4 21 - 26/9/2026 Sử dụng hoa văn trang trí đồ vật em yêu thích ( T3,4) 
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